
UNIT 9: AT HOME AND AWAY 

LESSON 1: A HOLIDAY IN NHA TRANG 

I. NEW WORDS: 

1. Tobe: was / were:   thì, là ở 

2. Vacation (n) = holiday:  kì nghỉ 

3. Friendly (adv):   thân thiện 

4. Delicious (adj):   ngon 

5. Wonderful(adj):   tuyệt vời 

6. Aquarium(n):   hồ cá, bể cá 

7. Gift(n):    qùa tặng 

8. Tired (adj):    mệt 

9. Shark(n):    cá mập 

10. Dolphin(n):    cá heo 

11. Turtle(n):    rùa biển 

12. Type(n):    loại, chủng loại 

13. To think(v)- thought (v): nghĩ, cho rằng 

14. Colorful(adj):   nhiều màu sắc 

15. Exit(n):    lối thoát, lối ra 

16. Cap(n):    mũ lưỡi trai 

17. Wear(v)- wore(v):   mặc, đội, mang 

18. Poster(n):    áp phích, tranh khổ lớn 

19. Pu(v) – put:    đặt, để 

20. Crab(n):    con cua 

21. Remember(v)- remembered (v): nhớ, nhớ lại 

22. Instead (adv):   thay thế cho 

23. Seafood(n):    hải sản 

24. Trip(n):    chuyến đi 

25. Eat (v)- ate (v):   ăn 

II. GRAMMAR 

Past simple tense: Thì quá khứ đơn 

Thì quá khứ đơn được dùng để diễn tả hành động hoặc sự việc đã xảy ra và hoàn tất 

tại 1 thời điểm xác định trong quá khứ. Nó thường được đi kèm với các trạng thái chỉ 

thời gian quá khứ như: yesterday( hôm qua), last week/month/ year… 

1. Thì quá khứ đơn với TOBE 

(+) Affirmative form: câu khẳng định 

S + was / were… 



I was at home yesterday 

They were here two days ago  

2. Negative form: câu phủ định 

S + was / were + not… 

Was not = wasn’t, were not = weren’t  

Ex: He wasn’t present at the meeting last Sunday 

The children weren’t at church last Sunday 

3. Interrogative form: câu nghi vấn 

Was / were + S +…?  

Yes, S + was / were 

No, S + wasn’t / weren’t 

4. Wh- question : câu hỏi Wh- 

Wh- word + was / were + S…? 

Ex: Where were you last night? 

III. Number the sentence 

1.Liz went to Nha Trang 

2.Liz visited Tri Nguyen aquarium  

3.Liz bought souvenirs 

4. Liz returned to Ha Noi 

5. Liz talked to Ba about her vacation 

IV. HOME WORK 

- Học thuộc từ mới và ghi nhớ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIT 9: AT HOME AND AWAY 

LESSON 1: A HOLIDAY IN NHA TRANG 

I. NEW WORDS: 

1. Paddy(n):   ruộng lúa 

2. Diary (n):   nhật kí 

3. Mine (pro):   của tôi, thuộc về tôi 

4. Rent(v):   thuê, mướn 

5. Keep in touch (exp): giữ liên lạc 

6. Improve (v):   cải thiện, làm cho tốt lên 

II. Answer 

a. Her parents went to the aquarium with her 

b. They saw sharks, dolphins, turtles and many different types of fish 

c. They bought a cap and a poster 

d. Yes, she did. She wore it all day 

e. Yes, they do. They ate fish and crab 

f. Because she remmembered the beautiful fish in the aquarium  

III. REMMEMBER 

Past simple tense of ordinary verbs: Thì quá khứ với động từ thường 

a. Affirmative form: thể khẳng định 

S + V-ed / verb 2 

Ex: I watched television last night 

b. Negative form: Thể phủ định 

S + did not + V (inf)… 

Ex: he didn’t come to the party yesterday 

c. Interrogative form: Thể nghi vấn 

Did + S + V(inf) +… 

Yes, S + did 

No, S + didn’t 

Ex: did you watch television last night? Yes, I did 

d. Wh- question: câu hỏi wh 

Wh- word + did + S + Verb(inf) …? 

Ex: What did they buy in the bookstore? 

IV. HOME WORK 

Học thuộc từ mới và ghi nhớ 

 

 

 



UNIT 9: AT HOME AND AWAY 

LESSON 1: A HOLIDAY IN NHA TRANG 

I. NEW WORDS 

1. Arrive – arrived (v): đến 

2. Help – helped (v): giúp đỡ 

3. Remembe – remembered (v): 

4. Rent – rented (v): thuê, mướn 

5. Talk – talked (v): nói chuyện 

6. Be: was/ were 

7. Eat – ate (v): ăn 

8. Have – had (v): có 

9. Give – gave (v): đưa cho, tặng 

10. Go – went (v): đi 

11. See – saw (v): nhìn, xem 

12. Send – sent (v): gửi 

13. Take – took (v): cầm, nắm, mang 

14. Teach – taught (v): dạy học 

15. Think – thought (v): suy nghĩ 

II. REMEMBER 

Cách phát âm đuôi -ed 

- / id /: sau các động từ tận cùng bằng t và d 

Ex: wanted, ended, needed, visited 

- / t/: sau các động từ tận cùng bằng: f, k, p, ss, ce, ch, gh, ph 

Ex: stopped, passed, watched, looked 

- / d/: sau các động từ tận cùng bằng các nguyên âma, e, I, o, u và các phụ âm 

còn lại (b, g, l, m, n, v, z, th,) 

Ex: used, tried, joined, failed… 

III. Make these sentences true 

a. Liz lived next door to Ba 

b. Liz learned Vietnamese in Vietnam 

c. Liz collects stamps 

d. Liz’s aunt lives in New York 

e. The Robinson moved to the other side of Ha Noi 

f. The Robinson moved. Now Ba is sad 

g. Ba will see Liz next week  

IV. HOME WORK 

- Học thuộc từ mới và ghi nhớ 



 

 


